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 ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2013
	Stt
	Tên đề tài
	Cá nhân chủ trì
	Đơn vị
	Thời hạn

(từ năm đến năm)
	Kinh phí (đồng)

	
	
	
	
	
	 Năm 2013
	Kinh phí thực nhận 2013 (sau khi thực hiện tiết kiệm 5%)

	1. 
	Nghiên cứu thực nghiệm chế độ sấy lúa giống bằng kỹ thuật sấy tháp kiểu ngang dòng có đảo lúa.

CS- CB13- CK- 01
	KS. Nguyễn Hải Đăng
	Khoa CKCN
	06/2013 – 06/2014
	20.000.000
	19.000.000

	2. 
	Nghiên cứu kỹ thuật sấy lá chùm ngây

CS- CB13- CK- 02
	TS. Lê Anh Đức
	Khoa CKCN
	08/2013 03/2014 


	20.000.000
	19.000.000

	3. 
	Nghiên cứu chế tạo bộ phận cắt hom mì bán tự động 

CS- CB13- CK- 03
	ThS. Nguyễn Huỳnh Trường Gia
	Khoa CKCN
	06/2013 -

12/2013
	20.000.000
	19.000.000

	4. 
	Nghiên cứu kỹ thuật xử lý ảnh ứng dụng trong Robot thu hoạch cà chua

CS- CB13- CK- 04
	ThS. Trần Thị Kim Ngà
	Khoa CKCN
	05/2013 - 05/2014


	20.000.000
	19.000.000

	5. 
	Khảo sát ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sinh trưởng và phát triển của lan ngọc điểm sau ra hoa (Rhynchostylis gigantean) trồng không giá thể tại thành phố Hồ Chí minh.
CS- CB13- NH- 01
	TS. Phạm Thị Minh Tâm
	Khoa Nông học
	03/2013 – 12/2014
	40.000.000
	38.000.000


	6. 
	Tuyển chọn chủng nấm mốc có hoạt tính enzyme pectinase cao để sản xuất chế phẩm vi sinh vật từ vỏ cà phê tươi

CS- CB13- CNTP- 01
	ThS Ngô Thị Ty Na
	Khoa CNTP
	04/2013 - 04/2014
	40.000.000
	38.000.000

	7. 
	Khả năng tăng trưởng và đáp ứng miễn dịch của heo con sau cai sữa được tiêm vắc-xin phòng bệnh do circovirus týp 2 (PCV2)

CS- CB13- CNTY- 01
	TS Chế Minh Tùng
	Khoa CNTY
	5/2013 - 8/2014
	20.000.000
	19.000.000

	8. 
	Chẩn đoán và điều trị các trường hợp bệnh lý về xương và khớp ở các chi trên chó

CS- CB13- CNTY- 02
	TS Lê Quang Thông
	Khoa CNTY
	03/2013 - 05/2014
	20.000.000
	19.000.000

	9. 
	Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xây dựng bảng giá đất ở đô thị Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai

CS- CB13- QLDD- 01
	KS Trần Thị Việt Hòa
	Khoa QLĐĐ & BĐS
	03/2013 – 04/2014
	40.000.000
	38.000.000

	10. 
	Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn và quản lý tài nguyên sinh học tại lưu vực sông Đa Dâng thuộc thượng nguồn sông Đồng Nai 

CS- CB13- KH- 01
	TS. Nguyễn Thị Mai


	Khoa Khoa học
	7/2013 – 7/2014
	40.000.000
	38.000.000

	11. 
	Nghiên cứu công nghệ sấy gỗ cao su (Hevea brasiliensis) bằng phương pháp vi sóng

CS- CB13- LN- 01
	KS Đặng Thế Chiêu
	Khoa Lâm nghiệp
	6/2013 –3/2014
	20.000.000
	19.000.000

	12. 
	Định lượng hóa các đặc trưng cấu trúc và tính đa dạng loài thực vật kiểu rừng non phục hồi trạng thái IIB tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, tỉnh Bình Thuận 

CS- CB13- LN- 02
	ThS. Nguyễn Minh Cảnh
	Khoa Lâm nghiệp
	06/2013-05/2014
	20.000.000
	19.000.000

	13. 
	Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả hợp tác công – tư trong hoạt động quản lý chất thải rắn tại TP. HCM

CS- CB13- MTTN- 01
	ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương
	Khoa MT&TN
	05/2013 - 11/2013
	40.000.000
	  

	14. 
	Phân lập và định danh Streptococcus iniae gây bệnh trên cá chẽm (Lates calcarifer)

CS- CB13- TS- 01
	TS. Nguyễn Hữu Thịnh
	Khoa Thủy sản
	 6/2013 - 6/2014
	20.000.000
	19.000.000

	15. 
	Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của hộ nuôi cá lăng nha nuôi bè tại An Giang

CS- CB13- TS- 02
	KS. Võ Thanh Liêm
	Khoa Thủy sản
	06/2013-06/2014


	20.000.000
	19.000.000

	16. 
	Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tách và kết tinh cartenoid từ màng hạt gấc bằng phương pháp enzyme kết hợp kỹ thuật siêu lọc tiếp tuyến (cross-flow ultrafiltration) để ứng dụng trong sản xuất thực phẩm và thực phẩm chức năng

CS- CB13- CNHH- 01
	ThS Mai Huỳnh Cang
	Bộ môn CNHH
	4/2013 -4/2014
	20.000.000
	19.000.000

	17. 
	Nghiên cứu qui trình trích ly dầu gấc bằng phương pháp sử dụng sóng siêu âm và enzyme để đạt hiệu suất trích cao nhất

CS- CB13- CNHH- 02

	KS. Vũ Ngọc Hà Vi
	Bộ môn CNHH
	4/2013 -4/2014

	20.000.000
	19.000.000

	18. 
	Chế tạo và thử nghiệm hệ thống nuôi cấy lỏng ngâm chìm định kì trong nhân sinh khối cây bạc hà Á (Mentha arvensis L.)

CS- CB13- CNSH- 01
	ThS. Tôn Bảo Linh
	Bộ môn CNSH
	06/2013 – 6/2014
	20.000.000
	19.000.000

	19. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của oligo-chitosan chế tạo bằng bức xạ lên khả năng tăng sinh ở tảo Spirulina platensis.
CS- CB13- CNSH- 02
	ThS. Nguyễn Thị Kim Linh
	Bộ môn CNSH
	6/2013 – 6/2014
	20.000.000
	19.000.000

	20. 
	Bước đầu tạo giống lúa đột biến có khả năng chịu mặn bằng phương pháp chiếu xạ

CS- CB13- NL- 01
	TS. Huỳnh Văn  Biết
	Viện CNSH& MT
	06/2013 – 06/2014
	40.000.000
	38.000.000

	Tổng cộng
	520.000.000
	494.000.000


PAGE  
1

